
 

 

ĐẠI HỌC HUẾ  

TRƯỜNG DU LỊCH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
ĐỀ ÁN TUYỂN SINH  NĂM 2023 

TRƯỜNG DU LỊCH – ĐẠI HỌC HUẾ 

 

  I. Thông tin chung 

  1. Tên cơ sở đào tạo: Trường Du lịch – Đại học Huế 

  2. Mã trường: DHD 

  3. Địa chỉ các trụ sở (trụ sở chính và phân hiệu):  

Trụ sở chính: 22 Lâm Hoằng, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Cơ sở 1: Số 2 Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Cơ sở 2: Khu quy hoạch Đại học Huế tại phường An Tây và Phường An Cựu, thành 

phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

  4. Địa chỉ trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo: http://huht.hueuni.edu.vn 

  5. Địa chỉ các trang mạng xã hội của cơ sở đào tạo (có thông tin tuyển sinh): 

https://www.facebook.com/TruongDuLichDaiHocHueHUHT 

  6. Số điện thoại liên hệ tuyển sinh: 02343897755 

  7. Tình hình việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp 

Đường link công khai việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp trên trang thông tin 

điện tử  của CSĐT:  

http://huht.hueuni.edu.vn/chuyen_muc/cuu-sinh-vien/viec-lam-cua-sinh-vien-sau-tot-

nghiep 

Kết quả khảo sát sinh viên có việc làm trong khoảng thời gian 12 tháng kể từ khi được 

công nhận tốt nghiệp được xác định theo từng ngành, lĩnh vực đào tạo, được khảo sát ở năm 

liền kề trước năm tuyển sinh, đối tượng khảo sát là sinh viên đã tốt nghiệp ở năm trước cách 

năm tuyển sinh một năm. 

Lĩnh vực/ngành đào 

tạo 

Trình 

độ đào 

tạo 

Chỉ tiêu 

tuyển 

sinh 

Số SV trúng 

tuyển nhập 

học 

Số SV tốt 

nghiệp 

Tỉ lệ SV tốt 

nghiệp đã có 

việc làm 

1. Kinh doanh và quản lý  75 64 95 95,93% 

Quản trị kinh doanh  75 64 95 95,93% 

2. Khoa học xã hội và 

hành vi 
 0 0 9 100% 

Kinh tế  0 0 9 100% 

3. Du lịch, khách sạn, thể 

thao và dịch vụ cá nhân 
 975 584 516  

Du lịch  125 74 61 0 
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Du lịch điện tử  75 14 0 0 

Quản trị dịch vụ du lịch 

và lữ hành 
 400 256 279 90,72% 

Quản trị du lịch và khách 

sạn 
 25 24 0 0 

Quản trị khách sạn  250 164 154 0 

Quản trị nhà hàng và 

Dịch vụ ăn uống 
 100 52 22 0 

Tổng  1050 648 620 92,93% 

8. Thông tin về tuyển sinh chính quy của 2 năm gần nhất 

Đường link công khai thông tin về tuyển sinh chính quy của 2 năm gần nhất trên trang 

thông tin điện tử của CSĐT:  

http://huht.hueuni.edu.vn/truong-du-lich-dai-hoc-hue-tuyen-sinh-dai-hoc-he-chinh-

quy-nam-2021.html 

http://huht.hueuni.edu.vn/tuyensinh/index.php/tin-tuc/tuyen-sinh-thong-bao-chi-tieu-

tuyen-sinh-2022-18 

8.1. Phương thức tuyển sinh của 2 năm gần nhất (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển 

và xét tuyển) 

Năm 2021: 

- Xét tuyển dựa vào kết quả của Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2021 

- Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT 

Năm 2022:  

- Xét tuyển dựa vào kết quả của Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022 

- Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT 

8.2. Điểm trúng tuyển của 2 năm gần nhất 

 Lĩnh vực/ 

Ngành/Nhóm 

ngành/tổ hợp xét 

tuyển 

Phương 

thức xét 

tuyển 

Năm 2021 Năm 2022 

TT 
Chỉ 

tiêu 

Số 

nhập 

học 

Điểm 

trúng 

tuyển 

Chỉ 

tiêu 

Số 

nhập 

học 

Điểm 

trúng 

tuyển 

1. 

- Quản trị kinh 

doanh 

Tổ hợp 1: A00 

Tổ hợp 2: D01 

Tổ hợp 3: D10 

Tổ hợp 4: C00 

Xét kết 

quả học 

tập cấp 

THPT 

(học bạ) 

30 17 21.5 30 19 21.5 

2. 

- Quản trị kinh 

doanh 

Tổ hợp 1: A00 

Tổ hợp 2: D01 

Tổ hợp 3: D10 

Xét kết 

quả thi 

tốt 

45 26 17 45 45 17 
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Tổ hợp 4: C00 nghiệp 

THPT 

3. 

- Quản trị dịch vụ 

du lịch và lữ hành 

Tổ hợp 1: A00 

Tổ hợp 2: D01 

Tổ hợp 3: D10 

Tổ hợp 4: C00 

Xét kết 

quả học 

tập cấp 

THPT 

(học bạ) 

160 85 22 160 88 22 

4. 

- Quản trị dịch vụ 

du lịch và lữ hành 

Tổ hợp 1: A00 

Tổ hợp 2: D01 

Tổ hợp 3: D10 

Tổ hợp 4: C00 

Xét kết 

quả thi 

tốt 

nghiệp 

THPT 

240 120 17 240 168 17 

5. 

- Quản trị khách 

sạn 

Tổ hợp 1: A00 

Tổ hợp 2: D01 

Tổ hợp 3: D10 

Tổ hợp 4: C00 

Xét kết 

quả học 

tập cấp 

THPT 

(học bạ) 

100 80 21.5 100 66 21.5 

6. 

- Quản trị khách 

sạn 

Tổ hợp 1: A00 

Tổ hợp 2: D01 

Tổ hợp 3: D10 

Tổ hợp 4: C00 

Xét kết 

quả thi 

tốt 

nghiệp 

THPT 

150 85 17 150 98 17 

7. 

- Quản trị nhà hàng 

và dịch vụ ăn uống 

Tổ hợp 1: A00 

Tổ hợp 2: D01 

Tổ hợp 3: D10 

Tổ hợp 4: C00 

Xét kết 

quả học 

tập cấp 

THPT 

(học bạ) 

40 35 20.5 40 21 20.5 

8. 

- Quản trị nhà hàng 

và dịch vụ ăn uống 

Tổ hợp 1: A00 

Tổ hợp 2: D01 

Tổ hợp 3: D10 

Tổ hợp 4: C00 

Xét kết 

quả thi 

tốt 

nghiệp 

THPT 

60 20 17 60 31 17 

9. 

- Du lịch 

Tổ hợp 1: A00 

Tổ hợp 2: D01 

Tổ hợp 3: D10 

Tổ hợp 4: C00 

Xét kết 

quả học 

tập cấp 

50 26 21.5 50 24 21.5 
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THPT 

(học bạ) 

10. 

- Du lịch 

Tổ hợp 1: A00 

Tổ hợp 2: D01 

Tổ hợp 3: D10 

Tổ hợp 4: C00 

Xét kết 

quả thi 

tốt 

nghiệp 

THPT 

75 46 17 75 50 17 

11. 

- Du lịch điện tử 

Tổ hợp 1: A00 

Tổ hợp 2: D01 

Tổ hợp 3: D10 

Tổ hợp 4: C00 

Xét kết 

quả học 

tập cấp 

THPT 

(học bạ) 

30 11 19.5 30 8 19.5 

12. 

- Du lịch điện tử 

Tổ hợp 1: A00 

Tổ hợp 2: D01 

Tổ hợp 3: D10 

Tổ hợp 4: C00 

Xét kết 

quả thi 

tốt 

nghiệp 

THPT 

45 7 16 45 6 16 

13 

- Quản trị du lịch 

và khách sạn 

Tổ hợp 1: A00 

Tổ hợp 2: D01 

Tổ hợp 3: D10 

Tổ hợp 4: C00 

Xét kết 

quả học 

tập cấp 

THPT 

(học bạ) 

10 6 26 10 01 26 

14. 

- Quản trị du lịch 

và khách sạn 

Tổ hợp 1: A00 

Tổ hợp 2: D01 

Tổ hợp 3: D10 

Tổ hợp 4: C00 

Xét kết 

quả thi 

tốt 

nghiệp 

THPT 

15 17 22 15 23 22 

Tổng 1050 581  1050 648  

 9. Thông tin danh mục ngành được phép đào tạo: 

 Đường link công khai danh mục ngành được phép đào tạo trên trang thông tin điện tử 

của CSĐT: http://huht.hueuni.edu.vn/chuyen_muc/dao-tao/loai-hinh-dao-tao/dai-

hoc/chuong-trinh-dao-tao 
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TT Tên ngành 
Mã 

ngành 

Số văn bản 

mở ngành 

Ngày 

tháng năm 

ban hành 

văn bản 

cho phép 

mở ngành 

Số văn bản 

chuyển đổi mã 

hoặc tên 

ngành (gần 

nhất) 

Ngày 

tháng năm 

ban hành 

văn bản 

chuyển đổi 

mã hoặc 

tên ngành 

(gần nhất) 

Trường tự 

chủ ban 

hành hoặc 

Cơ quan 

có thẩm 

quyền cho 

phép 

Năm 

bắt 

đầu 

đào 

tạo 

Năm 

đã 

tuyển 

sinh 

và 

đào 

tạo 

gần 

nhất 

với 

năm 

tuyển 

sinh 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1 Quản trị khách sạn 7810201 1261/QĐ-ĐHH 15/11/2017 1377a/QĐ-ĐHH 06/12/2017 Đại học Huế 2017 2022 

2 
Quản trị dịch vụ du lịch và 

lữ hành 
7810103 1628/QĐ-ĐHH 21/08/2012 1377a/QĐ-ĐHH 06/12/2017 Đại học Huế 2013 2022 

3 Du lịch 7810101 180/QĐ-ĐHH 28/02/2018     Đại học Huế 2018 2022 

4 Quản trị kinh doanh 7340101 
39/QĐ-ĐHH-

ĐTĐH 
31/01/2008 1377a/QĐ-ĐHH 06/12/2017 Đại học Huế 2008 2022 Tuye
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5 Du lịch điện tử 7810102 218/QĐ-ĐHH 04/03/2019     Đại học Huế 2019 2022 

6 Quản trị du lịch và khách sạn 7810104 866/QĐ-ĐHH 26/06/2019     Đại học Huế 2020 2022 

7 
Quản trị nhà hàng và dịch vụ 

ăn uống 
7810202 1262/QĐ-ĐHH 15/11/2017 1377a/QĐ-ĐHH 06/12/2017 Đại học Huế 2017 2022 

8 Kinh tế 7310101 
1628/QĐ-ĐHH 

ngày 21/8/2012 
21/08/2012 1377a/QĐ-ĐHH 06/12/2017 Đại học Huế 2012 2018 

9 Du lịch 8810101 108/QĐ-ĐHH 22/01/2020     Đại học Huế 2020 2022 

10 
Quản trị dịch vụ du lịch và 

lữ hành 
8810103 

64/QĐ-

BGDĐT 
08/01/2016 1377a/QĐ-ĐHH 06/12/2017 Đại học Huế 2016 2022 

11 Du lịch 9810101 
841/QĐ-ĐHH 

ngày 21/6/2019 
21/06/2019     Đại học Huế 2019 2022 
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10. Điều kiện bảo đảm chất lượng 

Đường link công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng trên trang thông tin điện tử 

của CSĐT: http://huht.hueuni.edu.vn/chuyen_muc/dam-bao-clgd/bao-cao-ba-cong-khai  

10.1. Quy mô đào tạo hình thức chính quy  

STT Trình độ/ lĩnh vực/ ngành đào tạo 
Mã lĩnh 

vực/ngành 
Quy mô đào tạo 

A SAU ĐẠI HỌC   

1 Tiến sĩ   

1.1 Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân   

1.1.1 Du lịch 9810101  

2 Thạc sĩ   

2.1 Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân   

2.1.1 Du lịch 8810101  

2.1.2 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 8810103  

B ĐẠI HỌC  3051 

3 Đại học chính quy  3051 

3.1 Chính quy  3051 

3.1.1 

Các ngành đào tạo đặc thù có nhu cầu cao về nhân 

lực trình độ đại học   

3.1.1.1 Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân  2710 

3.1.1.1.1 Du lịch 7810101 436 

3.1.1.1.2 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 1179 

3.1.1.1.3 Quản trị khách sạn 7810201 872 

3.1.1.1.4 Quản trị nhà hàng và Dịch vụ ăn uống 7810202 223 

3.1.2 

Các ngành đào tạo (trừ ngành đào tạo đặc thù có nhu 

cầu cao về nhân lực trình độ đại học)   

3.1.2.1 Kinh doanh và quản lý  184 

3.1.2.1.1 Quản trị kinh doanh 7340101 184 

3.1.2.2 Khoa học xã hội và hành vi   

3.1.2.2.1 Kinh tế 7310101  
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STT Trình độ/ lĩnh vực/ ngành đào tạo 
Mã lĩnh 

vực/ngành 
Quy mô đào tạo 

3.1.2.3 Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân  157 

3.1.2.3.1 Du lịch điện tử 7810102 73 

3.1.2.3.2 Quản trị du lịch và khách sạn 7810104 84 

3.2 Liên thông từ trung cấp lên đại học  0 

3.2.1 Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân  0 

3.2.1.1 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 0 

3.3 Liên thông từ cao đẳng lên đại học  0 

3.3.1 Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân  0 

3.3.1.1 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 0 

3.4 

Đào tạo chính quy với người đã tốt nghiệp trình độ 

đại học trở lên   

4 Đại học vừa làm vừa học  0 

4.1 Vừa làm vừa học   

4.2 Liên thông từ trung cấp lên đại học  0 

4.2.1 Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân  0 

4.2.1.1 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 0 

4.3 Liên thông từ cao đẳng lên đại học  0 

4.3.1 Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân  0 

4.3.1.1 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 0 

4.4 

Đào tạo vừa làm vừa học đối với người đã tốt nghiệp 

trình độ đại học trở lên   

5 Từ xa   

5.1 Lĩnh vực…   

5.1.1 Ngành…   

C 
CAO ĐẲNG NGÀNH GIÁO DỤC MẦM 

NON 
 

 

6 Cao đẳng chính quy   
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STT Trình độ/ lĩnh vực/ ngành đào tạo 
Mã lĩnh 

vực/ngành 
Quy mô đào tạo 

6.1 Chính quy   

6.2 Đối tượng từ trung cấp lên cao đẳng    

6.3 
Đào tạo đối với người đã tốt nghiệp trình độ cao 

đẳng 
 

 

7 Cao đẳng vừa làm vừa học   

7.1 Vừa làm vừa học   

7.2 Đối tượng từ trung cấp lên cao đẳng    

7.3 
Đào tạo đối với người đã tốt nghiệp trình độ cao 

đẳng 
 

 

 

 

 

10.2.  Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu:  

Thống kê số lượng, diện tích đất, diện tích sàn xây dựng, ký túc xá:  

- Tổng diện tích đất của trường (ha): 1,5573 

- Số chỗ ở ký túc xá sinh viên (nếu có): Ký túc xá Đại học Huế 

- Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo thuộc sở hữu của trường tính trên 

một sinh viên chính quy: 

TT Loại phòng 
Số 

lượng 

Diện tích 

sàn xây 

dựng (m2) 

  1 
Hội trường, giảng đường, phòng học các loại, phòng đa năng, phòng 

làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên của cơ sở đào tạo 
34 2564 

1.1. Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ 1 240 

1.2. Phòng học từ 100 - 200 chỗ 6 646 

1.3. Phòng học từ 50 - 100 chỗ 7 821 

1.4. Số phòng học dưới 50 chỗ 10 500 

1.5 Số phòng học đa phương tiện 1 97 

1.6 
Phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên của cơ sở đào 

tạo 
9 260 

Tuye
nsin

h24
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om



 

 

TT Loại phòng 
Số 

lượng 

Diện tích 

sàn xây 

dựng (m2) 

2. Thư viện, trung tâm học liệu 4 8829 

3. 
Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, cơ sở thực 

hành, thực tập, luyện tập 
6 2180 

4. Cơ sở số 2 Lê Lợi ( Cơ sở thực hành, thực hành, luyện tập) 1 2000 

 Tổng 45 15573 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuye
nsin
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10.3. Danh sách giảng viên toàn thời gian 

Stt Họ và tên 

Chức 

danh khoa 

học 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Chuyên môn đào tạo 

Ngành tham gia giảng dạy 

Tên 

ngành 

cao 

đẳng 

Tên ngành đại học 

1 Nguyễn Thị Phương Thảo  Đại học Kinh tế  Du lịch điện tử 

2 Đặng Thị Thúy Hiền  Đại học Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

3 Nguyễn Thị Như Quỳnh  Đại học Quản trị kinh doanh  Quản trị kinh doanh 

4 Nguyễn Bình  Đại học 
Song ngành Kinh tế nông nghiệp - 

Tài chính 
 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

5 Bùi Thiên Nga  Đại học Quản trị kinh doanh  Du lịch 

6 Trần Thị Nhung  Đại học Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành  Quản trị du lịch và khách sạn 

7 Nguyễn Thị Như Quỳnh  Đại học Kế toán  Quản trị khách sạn 

8 Mai Thị Khánh Vân  Đại học Kinh tế  Quản trị khách sạn 

9 Tôn Nữ Quỳnh Anh  Đại học 
Quản trị du lịch và Công nghệ giải 

trí 
 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

10 Lê Hà Minh Nhật  Đại học Báo chí  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

11 Nguyễn Hoàng Tuệ Quang  Đại học Quản trị kinh doanh  
Quản trị nhà hàng và Dịch vụ ăn 

uống Tuye
nsin

h24
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12 Đinh Thị Hương Giang  Thạc sĩ Truyền thông phát triển  Quản trị khách sạn 

13 Lê Thị Thanh Châu  Thạc sĩ 
Quản trị du lịch và Tổ chức sự 

kiện 
 Quản trị khách sạn 

14 Phan Nhật Quang  Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

15 Nguyễn Hà Quỳnh Như  Thạc sĩ Giáo dục học  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

16 Trần Thị Phước Hà  Thạc sĩ Thống kê  Quản trị khách sạn 

17 Nguyễn Quốc Tú  Thạc sĩ Kế toán  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

18 Nguyễn Quang  Thạc sĩ Ngôn ngữ học  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

19 Nguyễn Thị Phương Lan  Thạc sĩ Giáo dục học  Quản trị khách sạn 

20 Hà Lê Dũng  Thạc sĩ Triết học  Quản trị khách sạn 

21 Nguyễn Thị Vân An  Thạc sĩ Giáo dục học  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

22 Võ Thị Mai Hà  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh  Quản trị khách sạn 

23 Nguyễn Thị Mỹ Hòa  Thạc sĩ Giáo dục học  Quản trị khách sạn 

24 Lê Thị Ngọc Lan  Thạc sĩ Giáo dục học  Quản trị khách sạn 

25 Nguyễn Hữu Lợi  Thạc sĩ Kinh tế chính trị  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

26 Đoàn Lê Diễm Hằng  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh du lịch  
Quản trị nhà hàng và Dịch vụ ăn 

uống 

27 Trần Thanh Long  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh  Quản trị kinh doanh 

28 Trần Thị Diệu Trang  Thạc sĩ Toán học ứng dụng  Du lịch điện tử Tuye
nsin

h24
7.c

om



 

 

29 Phan Văn Xưng  Thạc sĩ Toán  Du lịch điện tử 

30 Nguyễn Thị Thanh Thủy  Thạc sĩ Quản lý và kế hoạch hóa du lịch  Quản trị khách sạn 

31 Nguyễn Thị Thanh Thảo  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh  Quản trị kinh doanh 

32 Trần Thị Thu Thủy  Thạc sĩ 
Quản lý kinh doanh du lịch và lữ 

hành 
 Du lịch 

33 Lê Thanh Minh  Thạc sĩ 
Kinh doanh quốc tế (Quản trị kinh 

doanh) 
 Quản trị du lịch và khách sạn 

34 Trần Lê Phương Anh  Thạc sĩ 
Kinh doanh quốc tế (Quản trị kinh 

doanh) 
 Quản trị du lịch và khách sạn 

35 Quản Bá Chính  Thạc sĩ Lịch sử Việt Nam  Du lịch 

36 Lê Thị Hà Quyên  Thạc sĩ 
Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ 

hành 
 Quản trị kinh doanh 

37 Phạm Đinh Khang  Thạc sĩ Kinh tế phát triển  
Quản trị nhà hàng và Dịch vụ ăn 

uống 

38 Trương Thị Thu Hà  Thạc sĩ 
Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ 

hành 
 Du lịch 

39 Huỳnh Ngọc  Thạc sĩ Lịch sử Việt Nam  Quản trị du lịch và khách sạn 

40 Lê Minh Tuấn  Thạc sĩ Giải trí du lịch và Môi trường  Quản trị khách sạn 

41 Nguyễn Bùi Anh Thư  Thạc sĩ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành  
Quản trị nhà hàng và Dịch vụ ăn 

uống 

42 Nguyễn Thị Trang  Thạc sĩ Triết học  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

43 Ngô Văn Sơn  Thạc sĩ Khoa học máy tính  Du lịch điện tử Tuye
nsin

h24
7.c

om



 

 

44 Dương Thủy Tiên  Thạc sĩ 
Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ 

hành 
 Du lịch 

45 Đoàn Khánh Hưng  Thạc sĩ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

46 Lê Thị Thanh Giao  Thạc sĩ Lịch sử Việt Nam  Quản trị du lịch và khách sạn 

47 Nguyễn Thị Hồng Ngọc  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh  Quản trị du lịch và khách sạn 

48 Lê Văn Hoài  Thạc sĩ Quản lý môi trường  
Quản trị nhà hàng và Dịch vụ ăn 

uống 

49 Bạch Thị Thu Hà  Thạc sĩ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành  Quản trị khách sạn 

50 Võ Thị Ngân  Thạc sĩ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành  Quản trị khách sạn 

51 Nguyễn Thùy Trang  Thạc sĩ Truyền thông, quảng cáo  Quản trị khách sạn 

52 Trần Thị Thu Hiền  Thạc sĩ 
Quản lý và giảm thiểu rủi ro thiên 

tai 
 Quản trị kinh doanh 

53 Đinh Thị Khánh Hà  Thạc sĩ Quản trị du lịch  Quản trị khách sạn 

54 Lê Phước Hải Thiện  Thạc sĩ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành  Du lịch 

55 Trần Đào Phú Lộc  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh  Quản trị kinh doanh 

56 Nguyễn Thị Minh Phương  Thạc sĩ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

57 Châu Thị Minh Ngọc  Thạc sĩ Du lịch và Khách sạn  Quản trị khách sạn 

58 Cao Hữu Phụng  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh  
Quản trị nhà hàng và Dịch vụ ăn 

uống Tuye
nsin
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59 Đặng Quốc Tuấn  Thạc sĩ 
Quản trị du lịch và Công nghệ giải 

trí 
 

Quản trị nhà hàng và Dịch vụ ăn 

uống 

60 Phan Thị Diễm Hương  Thạc sĩ Nghệ thuật học  Du lịch 

61 Hoàng Thị Quý Phương  Thạc sĩ Quản trị du lịch  
Quản trị nhà hàng và Dịch vụ ăn 

uống 

62 Phan Thị Thùy Linh  Thạc sĩ Quản trị du lịch  Du lịch 

63 Đào Thị Minh Trang  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh  Quản trị khách sạn 

64 Hoàng Thị Huế  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh  Quản trị kinh doanh 

65 Lê Thị Thanh Xuân  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh  Du lịch điện tử 

66 Nguyễn Thị Minh Nghĩa  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh  Du lịch điện tử 

67 Trần Ngọc Quyền  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh  Quản trị kinh doanh 

68 Nguyễn Thị Thanh Nga  Thạc sĩ Quản lý du lịch  Quản trị du lịch và khách sạn 

69 Hoàng Thị Mộng Liên  Thạc sĩ Văn hóa học  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

70 Dương Thị Dung Hạnh  Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp  Quản trị kinh doanh 

71 Nguyễn Hoàng Long  Thạc sĩ Khoa học máy tính  Du lịch điện tử 

72 Võ Ngọc Trường Sơn  Thạc sĩ 
Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ 

hành 
 Quản trị khách sạn 

73 Đàm Lê Tân Anh  Thạc sĩ Quản lý du lịch  
Quản trị nhà hàng và Dịch vụ ăn 

uống Tuye
nsin
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74 Nguyễn Đoàn Hạnh Dung  Thạc sĩ 
Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ 

hành 
 Quản trị du lịch và khách sạn 

75 Nguyễn Thị Thuỳ Dung  Thạc sĩ Lịch sử thế giới  Quản trị du lịch và khách sạn 

76 Lê Văn Hòa  Thạc sĩ Khoa học máy tính  Du lịch điện tử 

77 Nguyễn Thị Thúy Vân  Thạc sĩ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành  Du lịch điện tử 

78 Ngô Sỹ Hùng  Thạc sĩ Toán học ứng dụng  Du lịch điện tử 

79 Nguyễn Duân Phó giáo sư Tiến sĩ Sinh học  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

80 Trần Thị Giang  Tiến sĩ Quản lý công  Quản trị khách sạn 

81 Nguyễn Xuân Huy  Tiến sĩ Sinh học  Quản trị khách sạn 

82 Nguyễn Văn Quảng  Tiến sĩ Lịch sử  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

83 Nguyễn Xuân Khoát Phó giáo sư Tiến sĩ Kinh tế  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

84 Nguyễn Xuân Hồng  Tiến sĩ Lịch sử  Quản trị khách sạn 

85 Nguyễn Xuân Thủy  Tiến sĩ Quản trị kinh doanh  Quản trị khách sạn 

86 Thái Thị Khương  Tiến sĩ Triết học  Quản trị khách sạn 

87 Phạm Khắc Liệu Phó giáo sư Tiến sĩ Khoa học môi trường  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

88 Lê Văn Tin  Tiến sĩ Địa lý  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

89 Phan Khoa Cương  Tiến sĩ Khoa học quản lý  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

90 Hồ Minh Đồng  Tiến sĩ Triết học  Quản trị khách sạn Tuye
nsin

h24
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91 Nguyễn Việt Phương  Tiến sĩ Triết học  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

92 Phan Nguyễn Khánh Long  Tiến sĩ Kinh tế chính trị  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

93 Võ Thị Thu Ngọc  Tiến sĩ Kinh tế chính trị, TTHCM  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

94 Lê Thị Nam Thuận Phó giáo sư Tiến sĩ Sinh học  Quản trị khách sạn 

95 Nguyễn Vũ Tiến  Tiến sĩ Toán học  Quản trị khách sạn 

96 Trần Đăng Huy  Tiến sĩ Kinh tế  Quản trị kinh doanh 

97 Võ Thị Minh Phụng  Tiến sĩ Văn học Cổ đại Trung Quốc  Du lịch 

98 Trần Thị Ngọc Trang  Tiến sĩ Công nghệ thông tin  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

99 Lê Thị Kim Liên  Tiến sĩ Kinh tế  Du lịch 

100 Phạm Thế Kiên  Tiến sĩ Quản lý giáo dục  Quản trị khách sạn 

101 Võ Viết Minh Nhật Phó giáo sư Tiến sĩ Công nghệ thông tin  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

102 Bùi Thị Tám Phó giáo sư Tiến sĩ Kinh tế  Quản trị kinh doanh 

103 Nguyễn Đức Cường Phó giáo sư Tiến sĩ Hóa lý thuyết và Hóa lý  Quản trị khách sạn 

104 Nguyễn Hoàng Đông  Tiến sĩ Tâm lý học ứng dụng  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

105 Trần Hữu Tuấn Phó giáo sư Tiến sĩ Kinh tế môi trường  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

106 Lê Văn Hòa  Tiến sĩ Khoa học máy tính  Du lịch điện tử 

107 Đỗ Thị Thảo  Tiến sĩ Kinh tế (Thương mại quốc tế)  Quản trị du lịch và khách sạn Tuye
nsin
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108 Nguyễn Thị Như Hoa  Tiến sĩ Kinh tế Du lịch quốc tế  
Quản trị nhà hàng và Dịch vụ ăn 

uống 

109 Trần Thị Ngọc Liên  Tiến sĩ Quản trị du lịch  Quản trị khách sạn 

110 Trần Trung Hỷ  Tiến sĩ Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam  Du lịch 

111 Lê Minh Hữu  Thạc sĩ 
Di sản công nghệ và du lịch quốc 

tế 
 Du lịch 

112 Đoàn Thị Thanh Thủy  Thạc sĩ Khoa học xã hội  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

113 Bùi Văn Lợi  Tiến sĩ Sinh học  Quản trị khách sạn 

114 Đỗ Mạnh Hùng  Tiến sĩ Lịch sử Việt Nam  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

 

 10.4. Danh sách giảng viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy và tính chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành 

Giáo dục Mầm non. 

 

Stt Họ và tên Cơ quan công tác 

Chức 

danh 

khoa học 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Chuyên môn đào 

tạo 

Ngành tham gia giảng dạy 

Tên 

ngành 

cao 

đẳng 

Tên ngành đại học 

1 Nguyễn Thị Yến Phượng Khách sạn Alba Spa   Đại học 
Quản trị kinh doanh 

du lịch 
 Quản trị kinh doanh 

2 Huỳnh Thị Thiên Nga 
Trung tâm xúc tiến du 

lịch Đà Nẵng 
  Thạc sĩ 

Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành 
 

Quản trị dịch vụ du lịch và 

lữ hành Tuye
nsin
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3 Hoàng Bá Lộc Trường Daystar Huế   Thạc sĩ 
Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành 
 

Quản trị dịch vụ du lịch và 

lữ hành 

4 Huỳnh Mai Bảo Phương 
Bảo tàng điêu khắc 

Chăm Đà Nẵng 
  Thạc sĩ 

Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành 
 

Quản trị dịch vụ du lịch và 

lữ hành 

5 Nguyễn Thị Thu Sương 
Trường trung cấp công 

nghệ số 10 
  Đại học Du lịch  Du lịch 

6 Lê Thị Mai Quỳnh Khách sạn Alba Spa   Đại học 
Quản trị kinh doanh 

du lịch 
 Quản trị kinh doanh 

7 Đỗ Nguyên Ngọc 

Ban Khoa học công 

nghệ và quan hệ quốc 

tế- Đại học Huế 

  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh  Quản trị kinh doanh 

8 Võ Ca Dao 
Công ty dịch thuật và 

truyền thông D-Institute 
  Đại học 

Quản trị kinh doanh 

du lịch 
 Quản trị kinh doanh 

9 Võ Đức Tâm Khách sạn Alba Spa   Đại học 
Quản trị kinh doanh 

du lịch 
 Quản trị kinh doanh 

10 Võ Lê Linh Đan 
Trường cao đẳng du lịch 

Đà nẵng 
  Thạc sĩ 

Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành 
 

Quản trị dịch vụ du lịch và 

lữ hành 

11 Nguyễn Thị Ngọc Bích 
Trường trung cấp du 

lịch- công nghệ số 9 
  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh  Quản trị kinh doanh 

12 Lê Thị Kim Dung Trường đại học Đông Á   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh  Quản trị kinh doanh 

13 Nguyễn Văn Hạnh Khách sạn Alba Spa   Đại học 
Quản trị kinh doanh 

du lịch 
 Quản trị kinh doanh 

14 Huỳnh Trọng Dũng 

Phân hiệu trường đại 

học nội vụ Hà Nội tại 

Quảng Nam 

  Thạc sĩ 
Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành 
 

Quản trị dịch vụ du lịch và 

lữ hành Tuye
nsin

h24
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om



 

 

15 Trần Huỳnh Quang Minh 
Trường đại học Kinh tế- 

đại học Huế 
  Thạc sĩ Kinh tế  

Quản trị dịch vụ du lịch và 

lữ hành 

16 Lê Thị Ngọc Tính Trường đại học Đông Á   Thạc sĩ 
Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành 
 

Quản trị dịch vụ du lịch và 

lữ hành 

17 Phạm Thị Phước Hạnh 
Công ty cổ phần dệt 

may Thiên An Phú 
  Đại học 

Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành 
 

Quản trị dịch vụ du lịch và 

lữ hành 

18 Võ Thục Oanh 
Trường cao đẳng du lịch 

Huế 
  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh  Quản trị khách sạn 

19 Nguyễn Toàn 
Trường cao đẳng du lịch 

Đà nẵng 
  Thạc sĩ 

Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành 
 

Quản trị dịch vụ du lịch và 

lữ hành 

20 Lê Thị Thu Thảo 
Trường cao đẳng du lịch 

Đà nẵng 
  Thạc sĩ Du lịch  Du lịch 

21 Châu Ngọc Cường 

Công ty TNHH thương 

mại và dịch cụ tổng hợp 

Hoàng Dự 

  Thạc sĩ 
Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành 
 

Quản trị dịch vụ du lịch và 

lữ hành 

22 Trần Thị Kim Phượng 
Trường cao đằng du lịch 

Đà Nẵng 
  Thạc sĩ 

Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành 
 

Quản trị dịch vụ du lịch và 

lữ hành 

23 Nguyễn Thị Thu Trang 
Trường trung cấp du 

lịch- công nghệ số 9 
  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh  Quản trị kinh doanh 

24 Nguyễn Thị Hương Giang 

Trung tâm văn hóa thể 

thao và truyền thanh 

truyền hình thành phố 

Hội an 

  Thạc sĩ 
Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành 
 

Quản trị dịch vụ du lịch và 

lữ hành 

25 Phan Ngọ Hậu 
Trường cao đằng du lịch 

Nha Trang 
  Thạc sĩ 

Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành 
 

Quản trị dịch vụ du lịch và 

lữ hành Tuye
nsin

h24
7.c

om



 

 

26 Nguyễn Thị Yến 
Trường trung cấp du 

lịch- công nghệ số 9 
  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh  Quản trị kinh doanh 

27 Nguyễn Thị Thùy Linh 
Trường trung cấp du 

lịch- công nghệ số 9 
  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh  Quản trị kinh doanh 

28 Dương Thị Công Lý 

Chi nhánh công ty CP 

du lịch Việt Nam Hà 

Nội tại Huế 

  Đại học Du lịch  Du lịch 

29 Trần Thị Lệ Thúy 
Trường trung cấp du 

lịch- công nghệ số 9 
  Đại học 

Quản trị kinh doanh 

du lịch 
 Quản trị kinh doanh 

30 Trần Ngọc Bình 
Công ty cổ phần Sao 

tháng tám 
  Đại học 

Quản trị kinh doanh 

du lịch 
 Quản trị kinh doanh 

31 Lê Thị Ái Nhi 
Trường cao đẳng du lịch 

Huế 
  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh  Quản trị khách sạn 

32 Hoàng Thị Hồng Vinh 
Trường cao đẳng du lịch 

Đà nẵng 
  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh  Quản trị kinh doanh 

33 Tôn Nữ Diệu Hiền 
Khu nghĩ dưỡng Laguna 

Việt Nam 
  Đại học 

Quản trị kinh doanh 

du lịch 
 Quản trị kinh doanh 

34 Lê Nguyễn Mỹ Linh Khách sạn Alba Spa   Đại học 
Quản trị kinh doanh 

du lịch 
 Quản trị kinh doanh 

35 Thái Thị Thu 
Công ty truyền thông và 

giải trí Thái Thu 
  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh  Quản trị kinh doanh 

36 Hoàng Thị Thu Phương 
Celina Peninsula Resort 

Quảng Bình 
  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh  Quản trị kinh doanh 

37 Nguyễn Nhật Nam 
Công ty cổ phần tập 

đoàn Y dược FICH 
  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh  Quản trị kinh doanh Tuye

nsin
h24
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38 Nguyễn Quốc Thắng Công ty Viettravel   Đại học Du lịch  Du lịch 

39 Lê Thị Kim Hằng 
Công ty cổ phần đầu tư 

và dịch vụ YesHue Eco 
  Đại học 

Quản trị kinh doanh 

du lịch 
 Quản trị kinh doanh 

40 Lê Thị Bích Trâm 

Công ty TNHH truyền 

thông và dịch vụ Thái 

Thu 

  Đại học 
Quản trị kinh doanh 

du lịch 
 Quản trị kinh doanh 

41 Lê Đăng Bắc 

Trường Cao đẳng kỹ 

thuật công nông nghiệp 

Quảng Bình 

  Thạc sĩ 
Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành 
 

Quản trị dịch vụ du lịch và 

lữ hành 

42 Nguyễn Thị Thanh Bình 
 Trường Đại học Kinh tế 

- Đại học Huế 
  Thạc sĩ Địa lý kinh tế  

Quản trị dịch vụ du lịch và 

lữ hành 

43 Võ Xuân Ninh  Đại học Huế   Thạc sĩ Toán học  Quản trị khách sạn 

44 Nguyễn Hữu Phương 
 Trường Đại học Kinh tế 

- Đại học Huế 
  Đại học Kinh tế  Kinh tế 

45 Lê Sĩ Hùng 
 Trường Đại học Kinh tế 

- Đại học Huế 
  Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp  Du lịch 

46 Nguyễn Xuân Huy  Đại học Huế   Tiến sĩ Sinh học  Quản trị kinh doanh 

47 Trần Thiện Thành 
 Trường Đại học Khoa 

học – Đại học Huế 
  Thạc sĩ Toán học  

Quản trị dịch vụ du lịch và 

lữ hành 

48 Phan Nhật Quang 
 Trường Đại học Kinh tế 

- Đại học Huế 
  Thạc sĩ 

Tài chính – Ngân 

hàng 
 Du lịch 

49 Nguyễn Duy Chinh  Đại học Huế   Thạc sĩ 
Sinh học thực 

nghiệm 
 Quản trị kinh doanh Tuye

nsin
h24

7.c
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50 Bùi Thành Công 
 Trường Đại học Kinh tế 

- Đại học Huế 
  Thạc sĩ 

Tài chính – Ngân 

hàng 
 Du lịch 

51 Hoàng Lê Thúy Nga 
 Trường Đại học Khoa 

học – Đại học Huế 
  Thạc sĩ Báo chí  

Quản trị dịch vụ du lịch và 

lữ hành 

52 Nguyễn Ngọc Huy 
 Trường Đại học Luật – 

Đại học Huế 
  Thạc sĩ Luật học  

Quản trị dịch vụ du lịch và 

lữ hành 

53 Lê Khắc Đại 
 Trường Đại học Luật – 

Đại học Huế 
  Thạc sĩ Luật học  Quản trị khách sạn 

54 Đào Hữu Hòa 
 Trường Đại học Kinh tế 

- Đại học Đà Nẵng 

Phó giáo 

sư 
Tiến sĩ Kinh tế  Quản trị khách sạn 

55 Nguyễn Xuân Thủy 
Trung tâm VNPT Thừa 

Thiên Huế 
  Tiến sĩ Kinh tế  Du lịch 

56 Lê Nữ Minh  Phương 
 Trường Đại học Kinh tế 

- Đại học Huế 
  Tiến sĩ Kinh tế phát triển  Quản trị kinh doanh 

57 Bùi Đức  Tính 
 Trường Đại học Kinh tế 

- Đại học Huế 

Phó giáo 

sư 
Tiến sĩ Phát triển bền vững  Du lịch 

58 Tống Viết Bảo  Hoàng 
 Trường Đại học Kinh tế 

- Đại học Huế 
  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh  Quản trị kinh doanh 

59 Nguyễn Quốc Tú 
 Trường Đại học Kinh tế 

- Đại học Huế 
  Thạc sĩ Kế toán  Quản trị kinh doanh 

60 Trần Thị  Giang 
 Trường Đại học Kinh tế 

- Đại học Huế 
  Tiến sĩ Quản lý công  

Quản trị dịch vụ du lịch và 

lữ hành 

61 Tôn Thất Lê Hoàng  Thiện 
Trường Đại học Kinh tế 

- Đại học Huế  
  Thạc sĩ Kế toán  Quản trị khách sạn Tuye

nsin
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62 Nguyễn Khắc  Hoàn 
 Trường Đại học Kinh tế 

- Đại học Huế 

Phó giáo 

sư 
Tiến sĩ Tiến sĩ kinh tế  Du lịch 

63 Phan Thị Thu Hương 
 Trường Đại học Kinh tế 

- Đại học Huế 
  Tiến sĩ Thống kê kinh tế  

Quản trị dịch vụ du lịch và 

lữ hành 

64 Võ Thị Mai Hà 
 Trường Đại học Kinh tế 

- Đại học Huế 
  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh  

Quản trị dịch vụ du lịch và 

lữ hành 

65 Trần Thị Phước  Hà 
 Trường Đại học Kinh tế 

- Đại học Huế 
  Thạc sĩ Thống kê  

Quản trị nhà hàng và Dịch 

vụ ăn uống 

66 Lê Anh Quý 
Trường Đại học Kinh tế 

- Đại học Huế  
  Thạc sĩ Chính sách công  Quản trị kinh doanh 

67 Nguyễn Thu Hằng 
 Trường Đại học Khoa 

học – Đại học Huế 
  Thạc sĩ Lịch sử Việt Nam  Quản trị kinh doanh 

68 Ngô Nhân Đức 
 Trường Đại học Khoa 

học – Đại học Huế 
  Thạc sĩ Toán học  Quản trị kinh doanh 

69 Nguyễn Văn Đăng 
 Trường Đại học Khoa 

học – Đại học Huế 

Phó giáo 

sư 
Tiến sĩ Lịch sử Việt Nam  Du lịch điện tử 

70 Lê Văn Tin 
 Trường Đại học Sư 

phạm – Đại học Huế 
  Tiến sĩ Địa lý  Quản trị kinh doanh 

71 Nguyễn Thị Ngọc Bé 
 Trường Đại học Sư 

phạm – Đại học Huế 
  Tiến sĩ Tâm lý học ứng dụng  Quản trị kinh doanh 

72 Nguyễn Đắc Liêm 
 Trường Đại học Khoa 

học – Đại học Huế 
  Tiến sĩ Toán Lý  Quản trị kinh doanh 

 

 

 Tuye
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11. Đường link công khai Đề án tuyển sinh trên trang thông tin điện tử của CSĐT:  

http://huht.hueuni.edu.vn/tuyensinh/index.php/tin-tuc/tuyen-sinh-xet-hoc-ba-HUHT-47 

12. Đường link công khai Quy chế tuyển sinh của cơ sở đào tạo trên trang thông tin điện tử của CSĐT: (áp dụng từ năm 

2023) 

13. Đường link công khai Quy chế thi tuyển sinh (nếu cơ sở đào tạo có tổ chức thi) trên trang thông tin điện tử của CSĐT: 

         14. Đường link công khai Đề án tổ chức thi (nếu cơ sở đào tạo có tổ chức thi) trên trang thông tin điện tử của CSĐT:  

         II. Tuyển sinh đào tạo chính quy   

         1. Tuyển sinh chính quy đại học, cao đẳng (ngành Giáo dục Mầm non)  

         1.1. Đối tượng, điều kiện tuyển sinh. 

1.2. Phạm vi tuyển sinh: trên toàn quốc 

1.3. Phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển). 

- Xét tuyển dựa vào kết quả của Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2023. 

- Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT. 

         1.4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu theo Ngành/Nhóm ngành, theo từng phương thức xét tuyển và trình độ đào tạo. 

 

TT 

Trình 

độ 

đào 

tạo 

Mã 

ngành/ 

nhóm 

ngành 

xét tuyển 

 

Tên ngành/ 

nhóm ngành xét 

tuyển 

Mã 

phương 

thức 

xét 

tuyển 

Tên phương 

thức xét tuyển 

 

Chỉ 

tiêu 

(dự 

kiến) 

Tổ hợp xét 

tuyển 1 

Tổ hợp xét 

tuyển 2 

Tổ hợp xét 

tuyển 3 

Tổ hợp xét 

tuyển 4 

Tổ 

hợp 

môn 

Môn 

chính 

Tổ 

hợp 

môn 

Môn 

chính 

Tổ 

hợp 

môn 

Môn 

chính 

Tổ 

hợp 

môn 

Môn 

chính 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

1. 
Đại 

học 
7340101 

Quản trị kinh 

doanh 
200 

Xét kết quả 

học tập cấp 

THPT (học bạ) 

20 A00  D01  D10  C00  Tuye
nsin

h24
7.c

om
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2. 
Đại 

học 
7340101 

Quản trị kinh 

doanh 
100 

Xét kết quả thi 

tốt nghiệp 

THPT 

50 A00  D01  D10  C00  

3. 
Đại 

học 
7810103 

Quản trị dịch vụ 

du lịch và lữ hành  
200 

Xét kết quả 

học tập cấp 

THPT (học bạ) 

110 A00  D01  D10  C00  

4. 
Đại 

học 
7810103 

Quản trị dịch vụ 

du lịch và lữ hành  
100 

Xét kết quả thi 

tốt nghiệp 

THPT 

250 A00  D01  D10  C00  

5. 
Đại 

học 
7810201 

Quản trị khách 

sạn  200 

Xét kết quả 

học tập cấp 

THPT (học bạ) 

70 A00  D01  D10  C00  

6. 
Đại 

học 
7810201 

Quản trị khách 

sạn  100 

Xét kết quả thi 

tốt nghiệp 

THPT 

160 A00  D01  D10  C00  

7. 
Đại 

học 
7810202 

Quản trị nhà hàng 

và dịch vụ ăn 

uống  
200 

Xét kết quả 

học tập cấp 

THPT (học bạ) 

30 A00  D01  D10  C00  

8. 
Đại 

học 
7810202 

Quản trị nhà hàng 

và dịch vụ ăn 

uống  
100 

Xét kết quả thi 

tốt nghiệp 

THPT 

60 A00  D01  D10  C00  

9. 
Đại 

học 
7810101 

Du lịch  
200 

Xét kết quả 

học tập cấp 

THPT (học bạ) 

40 A00  D01  D10  C00  Tuye
nsin

h24
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10. 
Đại 

học 
7810101 

Du lịch  
100 

Xét kết quả thi 

tốt nghiệp 

THPT 

70 A00  D01  D10  C00  

11. 
Đại 

học 
7810102 Du lịch điện tử 200 

Xét kết quả 

học tập cấp 

THPT (học bạ) 

20 A00  D01  D10  A01  

12. 
Đại 

học 
7810102 Du lịch điện tử 100 

Xét kết quả thi 

tốt nghiệp 

THPT 

45 A00  D01  D10  A01  

13. 
Đại 

học 
7810104 

Quản trị du lịch 

và khách sạn  200 

Xét kết quả 

học tập cấp 

THPT (học bạ) 

10 A00  D01  D10  C00  

14. 
Đại 

học 
7810104 

Quản trị du lịch 

và khách sạn  100 

Xét kết quả thi 

tốt nghiệp 

THPT 

15 A00  D01  D10  C00  

 (*): Ngành Quản trị du lịch và khách sạn sẽ được giảng dạy bằng tiếng Anh. 

1.5. Ngưỡng đầu vào.  

 1.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh dự tuyển vào các ngành của trường: mã trường, mã ngành/ nhóm ngành xét 

tuyển, mã phương thức xét tuyển, tổ hợp xét tuyển và quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp; các điều kiện phụ sử 

dụng trong xét tuyển. 

   1.7. Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; hình thức, điều kiện nhận hồ sơ dự tuyển/thi tuyển; các điều kiện xét tuyển/thi tuyển. 

   1.8. Chính sách ưu tiên: Xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển. 

   1.9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển. 

   1.10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có). 

450.000đ/ tín chỉ; học phí mỗi năm tăng bình quân 10% (Dự kiến) Tuye
nsin

h24
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   1.11. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt trong năm. 

   1.12. Các nội dung khác (không trái quy định hiện hành). 

   1.13. Thông tin tuyển sinh các ngành đào tạo đặc thù có nhu cầu cao về nhân lực trình độ đại học đáp ứng yêu cầu phát 

triển kinh tế - xã hội của đất nước.  

   1.13.1. Thông tin về doanh nghiệp hợp tác đào tạo.  

STT Tên công ty Nội dung hợp tác 

1 Công ty TNHH du lịch Lăng Cô 

- Tiếp nhận sinh viên thực tập 

căn cứ vào nhu cầu của 

DOANH NGHIỆP 

- Cử chuyên gia tham gia trao 

đổi, nói chuyện và giảng dạy 

một số chuyên đề, môn học 

- Phối hợp tổ chức các ngày hội 

việc làm, thông tin tuyển dụng 

của DN 

- Phối hợp thực hiện các nghiên 

cứu phục vụ cho DN theo đề 

xuất 

- Hỗ trợ đào tạo các nghiệp vụ 

du lịch cho sinh viên 

2 Công ty TNHH TMDV Nụ cười Huế 

3 Trung tâm Hành động vì Sự phát triển Đô thị 

4 Công ty TNHH du lịch Tự Hào Việt Nam 

5 Công ty cổ phần lữ hành Thành Sen 

6 Công ty TNHH Doanh Ngân (Khách sạn Romance) 

7 
Công ty cổ phần du lịch & thương mại Lam Sơn 

(Khách sạn Dragon Sea) 

8 Công ty TNHH Truyền thông Halotimes 

9 Khách sạn Midtown Huế 

10 Công ty cổ phần dịch vụ cáp treo Bà Nà 

11 Khách sạn Jasmine Huế Tuye
nsin
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12 Công ty Jellyfish Education Vietnam - Chi nhánh Huế 

13 Công ty CP Vinpearl 

14 Thanh Tâm Resort 

15 Khách sạn Mường Thanh Huế 

16 Khách sạn BMC Hà Tĩnh 

17 Công ty CP đầu tư du lịch Huế 

18 Khu nghỉ dưỡng Laguna Lăng Cô 

19 Viettravel chi nhánh Huế 

20 Công ty cổ phần Đào tạo & dịch vụ du lịch Huế 

21 
Chi nhánh Công ty CP du lịch Việt Nam - Hà Nội tại 

Huế 

22 
Công Ty TNHH một thành viên khách sạn Thanh 

Lịch 

23 Công ty CP Thanh Tân 

24 Công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ Hoa Lư 

25 Công ty CP HGH Huế 

26 Khách sạn Morin Huế Tuye
nsin
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27 Công ty CP du lịch DMZ 

28 Khách sạn Four Points by Sheraton Đà Nẵng 

29 Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An 

30 
Công ty TNHH một thành viên truyền thông và tổ 

chức sự kiện Bá Chính 

31 Công ty CP du lịch Đại Bàng 

32 Công ty Thiện Thanh 

33 Công ty TNHH MTV Humans Travels 

34 Khách sạn Thân Thiện 

35 Khách sạn Cherish 

36 Công ty Du lịch Khám phá 

37 XK Garden Villa Huế 

38 Công ty TNHH MTV Du lịch Huế Đông Nam Á 

39 Công ty TNHH HAV Travel 

40 Công ty TNHH Astop 

41 Khách sạn Happy 

Tuye
nsin
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42 
Công ty TNHH tư vấn đầu tư và tổ chức sự kiện Thiên 

Minh 

43 Công ty CP Hòn Tằm biển Nha Trang 

44 Công ty TNHH MTV Tiêu điểm Châu Á 

45 Công ty Du lịch Song Châu Đà Lạt 

46 Công ty CP du lịch Lâm Đồng 

47 Khách sạn Dendro Gold 

48 Công ty CP đầu tư V-Max Việt Nam 

49 Công ty TNHH MTV du lịch văn hóa Ba Miền 

50 Khách sạn Moonlight 

 

   1.13.2. Các thông tin triển khai áp dụng cơ chế đào tạo đặc thù có nhu cầu cao về nhân lực trình độ đại học. (không trái 

các quy định hiện hành). 

           1.14. Tài chính: 

  1.14.1. Tổng nguồn thu hợp pháp/năm của trường: 38.531 triệu 

  1.14.2. Tổng chi phí đào tạo trung bình 1 sinh viên/năm của năm liền trước năm tuyển sinh: 11,55 triệu 

           2. Tuyển sinh đào tạo đại học, cao đẳng chính quy với đối tượng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên 

           1.1. Đối tượng, điều kiện tuyển sinh: Người có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng do các cơ sở trong nước hoặc 

ngoài nước cấp được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đúng 

ngành hoặc hoặc phù hợp các ngành thuộc nhóm ngành Du lịch - Khách sạn 

  1.2. Phạm vi tuyển sinh: toàn quốc Tuye
nsin
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  1.3. Phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển). 

           1.4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu theo ngành, theo từng phương thức xét tuyển và trình độ đào tạo. 

TT 

Trình 

độ 

đào 

tạo 

Mã ngành xét 

tuyển 

 

Tên ngành 

xét tuyển 

Mã 

phương 

thức xét 

tuyển 

Tên 

phương 

thức xét 

tuyển 

 

Chỉ tiêu 

(dự kiến) 

Số văn 

bản quy 

định 

Ngày tháng 

năm ban 

hành văn 

bản 

Cơ quan có  

thẩm quyền cho 

phép hoặc 

trường tự chủ 

ban hành 

Năm bắt 

đầu đào 

tạo 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1. 
Đại 

học 
7810103 

Quản trị dịch 

vụ du lịch và 

lữ hành 

403 

Thi văn 

hóa (do 

trường tổ 

chức) để 

xét tuyển 

50 
963/QĐ-

ĐHH 
17/7/2019  

 

2.           

1.5. Ngưỡng đầu vào.  

1.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh dự tuyển vào các ngành của trường.  

1.7. Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; điều kiện nhận hồ sơ dự tuyển, hình thức nhận hồ sơ dự tuyển /thi tuyển; các điều kiện xét 

tuyển/thi tuyển, tổ hợp môn thi/bài thi đối với từng ngành đào tạo. 

- Thời gian: tháng 3, tháng 9 hằng năm 

- Hình thức thi tuyển: thi 3 môn: Cơ sở văn hóa Việt Nam, Tổng quan du lịch, Quản trị lữ hành 

1.8. Chính sách ưu tiên: Xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển. 

1.9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển. 

1.10. Học phí dự kiến với sinh viên; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có). 

Dự kiến: 675.000đ/tín chỉ (bằng 1,5 lần so với chính quy), học phí mỗi năm tăng bình quân 10% (Dự kiến) 

1.11. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt trong năm:  tháng 3, tháng 9 hằng năm Tuye
nsin
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1.12. Các nội dung khác (không trái quy định hiện hành). 

III. Tuyển sinh đào tạo vừa học vừa làm:  

     Đường link công khai tuyển sinh đào tạo vừa học vừa làm trên trang thông tin điện tử của CSĐT:........ 

         1. Tuyển sinh đào tạo vừa làm vừa học đối tượng tốt nghiệp THPT  

        1.1. Đối tượng, điều kiện tuyển sinh. 

        1.2. Phạm vi tuyển sinh. 

         1.3. Phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển). 

        1.4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu theo Ngành, theo từng phương thức xét tuyển và trình độ đào tạo. 

 

Stt 

Trình 

độ đào 

tạo 

Mã 

ngành 

xét 

tuyển 

 

Tên ngành 

xét tuyển 

Mã 

phương 

thức xét 

tuyển 

Tên 

phương 

thức xét 

tuyển 

Chỉ tiêu 

(dự kiến) 

Số văn bản 

đào tạo 

VLVH 

Ngày tháng 

năm ban 

hành văn 

bản 

Cơ quan có 

thẩm quyền 

cho phép hoặc 

trường tự chủ 

ban hành 

Năm 

bắt đầu 

đào tạo 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

           

     1.5. Ngưỡng đầu vào.  

1.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh dự tuyển vào các ngành của trường.  

1.7. Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; điều kiện nhận hồ sơ dự tuyển, hình thức nhận hồ sơ dự tuyển /thi tuyển; các điều kiện xét 

tuyển/thi tuyển, tổ hợp môn thi/bài thi đối với từng ngành đào tạo. 

1.8. Chính sách ưu tiên.  

1.9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển. 

1.10. Học phí dự kiến với sinh viên; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có). 

1.11. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt trong năm 

1.12. Các nội dung khác (không trái quy định hiện hành). Tuye
nsin
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         2. Tuyển sinh đào tạo đại học, cao đẳng vừa làm vừa học với đối tượng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên 

         1.1. Đối tượng, điều kiện tuyển sinh: Người có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng do các cơ sở trong nước hoặc 

ngoài nước cấp được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đúng 

ngành hoặc hoặc phù hợp các ngành thuộc nhóm ngành Du lịch - Khách sạn 

1.2. Phạm vi tuyển sinh: toàn quốc 

1.3. Phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển). 

1.4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu theo Ngành, theo từng phương thức xét tuyển và trình độ đào tạo. 

 
 

Stt 

Trình 

độ đào 

tạo 

Mã 

ngành 

xét 

tuyển 

 

Tên ngành 

xét tuyển 

Mã 

phương 

thức xét 

tuyển 

Tên 

phương 

thức xét 

tuyển 

Chỉ tiêu 

(dự kiến) 

Số văn bản 

đào tạo 

VLVH 

Ngày tháng 

năm ban 

hành văn 

bản 

Cơ quan có 

thẩm quyền 

cho phép hoặc 

trường tự chủ 

ban hành 

Năm 

bắt 

đầu 

đào tạo 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1. Đại học 7810103 

Quản trị 

dịch vụ du 

lịch và lữ 

hành 

403 

Thi văn hóa 

(do trường 

tổ chức) để 

xét tuyển 

50 
963/QĐ-

ĐHH 
17/7/2019   

2.           

1.5. Ngưỡng đầu vào.  

1.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh dự tuyển vào các ngành của trường.  

1.7. Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; điều kiện nhận hồ sơ dự tuyển, hình thức nhận hồ sơ dự tuyển /thi tuyển; các điều kiện xét 

tuyển/thi tuyển, tổ hợp môn thi/bài thi đối với từng ngành đào tạo. 

- Thời gian: tháng 3, tháng 9 hằng năm 

- Hình thức thi tuyển: thi 3 môn: Cơ sở văn hóa Việt Nam, Tổng quan du lịch, Quản trị lữ hành Tuye
nsin

h24
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1.8. Chính sách ưu tiên.  

1.9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển. 

1.10. Học phí dự kiến với sinh viên; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có). 

Dự kiến: 637.000đ/tín chỉ (bằng 1,5 lần so với chính quy), học phí mỗi năm tăng bình quân 10% (Dự kiến) 

1.11. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt trong năm: tháng 3, tháng 9 hằng năm 

1.12. Các nội dung khác (không trái quy định hiện hành). 

IV. Tuyển sinh đào tạo từ xa:  

     Đường link công khai tuyển sinh đào tạo từ xa trên trang thông tin điện tử của CSĐT: 

1.1. Đối tượng, điều kiện tuyển sinh. 

1.2. Phạm vi tuyển sinh. 

1.3. Phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển). 

1.4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu theo Ngành, theo từng phương thức tuyển sinh và trình độ đào tạo. 

TT 

Trình 

độ 

đào 

tạo 

Mã ngành xét 

tuyển 

 

Tên ngành 

xét tuyển 

Mã 

phương 

thức xét 

tuyển 

Tên 

phương 

thức xét 

tuyển 

 

Chỉ tiêu 

(dự kiến) 

Số văn 

bản đào 

tạo từ xa 

Ngày tháng 

năm ban 

hành văn 

bản 

Cơ quan có  

thẩm quyền cho 

phép hoặc 

trường tự chủ 

ban hành 

Năm 

bắt đầu 

đào tạo 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1.           

2.           

           1.5. Ngưỡng đầu vào. 

           1.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh dự tuyển vào các ngành của trường.  

           1.7. Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; điều kiện nhận hồ sơ dự tuyển, hình thức nhận hồ sơ dự tuyển/thi tuyển.  

           1.8. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển. 

1.9. Học phí dự kiến với sinh viên; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có). Tuye
nsin
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  1.10. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt trong năm.  

1.11. Các nội dung khác (không trái quy định hiện hành). 

 

      Cán bộ kê khai 

(Ghi rõ họ tên, số điện thoại liên hệ, địa chỉ Email)   

Thừa Thiên Huế, ngày 08  tháng 02  năm 2023 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 
  Lê Thị Sáu                                                          Trần Hữu Tuấn 

 0944969003 

 ltsau@hueuni.edu.vn 

Tuye
nsin
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